
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỚP 5 tuổi A  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Đón trẻ, thể dục sáng 
* Đón trẻ  

* Thể dục sáng   

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

Trò chuyện 

* Trò chuyện: chủ đề 

nhánh: Một số yếu tố tự 

nhiên - Hưởng ứng ngày 

hội đọc sách  

* Trò chuyện: chủ đề 

nhánh: Bé với các 

mùa trong năm - 

Mỗi ngày một cuốn 

sách hay  

* Trò chuyện: chủ đề 

nhánh: Bé học thời 

gian - Ngày hội đọc 

sách  

* Trò chuyện: chủ 

đề nhánh: Nguồn 

nước  

Hoạt 

động học 

T2 

Vận động 

* Thể dục: Đi theo đường 

dích dắc 

- TCVĐ: Kéo co   

Vận động 

* Thể dục: Bò bằng 

bàn tay và bàn chân 

4m-5m 

- TCVĐ: Vượt qua 

chướng ngại vật  

Vận động 

- Đi trên ghế thể dục, 

đầu đội túi cát 

- TCVĐ: Thi ném túi 

cát vào đich  

Vận động 

* Thể dục: Đi, đập 

và bắt được bóng 

nảy 4-5 lần liên tiếp 

- TCVĐ: Nhảy bao 

bố  

T3 

Kỹ năng sống 

Dạy trẻ kỹ năng phòng 

tránh đuối nước   

Steam 

LQVT: Sắp xếp theo 

quy tắc 3 - 2 - 1  

Khám phá 

KHKH: Sự khác nhau 

giữa ngày và đêm  

Steam 

KPKH: Vì sao có 

mưa  

T4 

Làm quen chữ viết 

LQCC: h,k  

Làm quen chữ viết 

LQCC: Tập tô chữ 

cái: h, k  

Âm nhạc 

NDTT: VĐTN: Cho tôi 

đi làm mưa với ( sáng 

tác: Hoàng Hà) 

NDKH: NH: Bà còng 

đi chợ trời mưa 

TCAN: Nghe giai điệu 

Văn học 

Bé kể chuyện sáng 

tạo theo kinh 

nghiệm: Bé với mưa  



đoán tên bài hát  

T5 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình về các hiện tượng 

tự nhiên ( Đề tài)   

Âm nhạc 

NDTT: DH: Khúc ca 

bốn mùa ( sáng tác: 

Nguyễn Hải) 

NDKH: NH: Mùa hè 

đến ( Nguyễn Thị 

Nhung) 

TCAN: Vòng tròn 

tiết tấu  

Tạo hình: 

Vẽ bầu trời ban ngày, 

bầu trời ban đêm 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ cảnh biển ( ý 

thích)  

T6 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Cho tôi đi làm 

mưa với ( sáng tác: Hoàng 

Hà) 

NDKH: NH:Khúc ca bốn 

mùa ( Nguyễn Hải) 

TCAN: Khiêu vũ cùng 

nhạc  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Vẽ các 

mùa trong năm ( Đề 

tài)  

Steam 

Tạo hình: Làm đồng hồ 

treo tường ( Đề tài)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề “Một số 

hiện tượng tự nhiên 

kỳ thú”  

Hoạt 

động 

ngoài trời 

T2 

*TCVĐ: Kéo co 

* Bé cảm nhận về thời tiết 

* Chơi tự do: Vườn cổ tích   

*TCVĐ: Tạo dáng 

* Bé làm cầu vồng 

* Chơi tự do: Khu 

vườn cổ tích  

*TCVĐ: Đồng hồ báo 

thức 

* Các buổi trong ngày 

* Chơi tự do: Khu 

vườn cổ tích  

*TCVĐ: Sóng biển 

* Thí nghiệm sự hòa 

tan của đường, muối 

trong nước 

* Chơi tự do: Khu 

vườn cổ tích  

T3 

*TCVĐ: Động và tượng 

* Tìm hiểu vật chìm, vật 

nổi dưới nước 

* Chơi tự do: Khu vườn 

*TCVĐ: Vượt qua 

chướng ngoại vật 

* Tìm hiểu cây trong 

mùa xuân 

*TCVĐ: Nhảy lò cò 

* Ôn chữ cái h, k, g, y 

* Chơi tự do: Khu 

vườn phượng  

*TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

* Thiên nhiên quanh 

bé 



phượng   * Chơi tự do: Khu 

vườn phượng  

* Chơi tự do  

T4 

*TCVĐ:Gió thổi cây 

nghiêng 

* Bé với gió 

* Chơi tự do: Khu vườn 

hoa  

*TCVĐ:Gà trong 

vườn rau 

* Bé chăm sóc cây 

rau 

* Chơi tự do: Khu 

vườn hoa  

*TCVĐ: Bánh xe quay 

* Làm đồng hồ từ lá 

chuối 

* Chơi tự do: Khu 

vườn hoa  

* TCVĐ: Nhảy lò cò 

* Ôn gộp trong 

phạm vi 10 

* Chơi tự do: Khu 

vườn hoa  

T5 

*TCVĐ: Sóng biển 

* Lốc xoáy mi ni 

* Chơi tự do: Khu vận 

động  

*TCVĐ: Đá cầu 

* Bé biết gì về ngày 

Tết hàn thực 

* Chơi tự do:  

- TCVĐ:  

*Mèo đuổi chuột.  

*Tìm hiểu về các buổi 

trong ngày 

*TCVĐ: Sóng biển 

* Sự chuyển động 

của nước 

* Chơi tự do:  

T6 

*TCVĐ: Nhảy lò cò 

*Bé tìm hiểu tính chất của 

cát, đá, sỏi 

* Chơi tự do: Khu vườn 

rau  

*TCVĐ:Về đúng 

mùa 

* Các mùa bé biết 

* Chơi tự do  

*TCVĐ: Gió thổi cây 

nghiêng 

* Giao lưu với các em 

bé nhà trẻ (Làm đồ 

chơi tặng em) 

* Chơi tự do: Khu vận 

động  

*TCVĐ: Mưa to, 

mưa nhỏ 

* Đo cây bé trồng 

* Chơi tự do: Khu 

vận động  

Hoạt động chơi góc 

Trò chơi đóng vai theo chủ 

đề: 

Hoạt động góc: Chủ đề: 

Một số yếu tố tự nhiên   

Trò chơi đóng vai 

theo chủ đề: 

* Hoạt động góc: 

Chủ đề nhánh: Bé 

với các mùa trong 

năm  

Trò chơi đóng vai theo 

chủ đề: 

* Hoạt động góc: Chủ 

đề nhánh: Bé học thời 

gian  

Trò chơi đóng vai 

theo chủ đề: 

* Hoạt động góc: 

Chủ đề nhánh: 

Nguồn nước  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  



Hoạt 

động 

chiều 

T2 

Trò chơi: Làm theo người 

chỉ dẫn 

Giải đố về một số hiện 

tượng tự nhiên 

Chơi tự chọn 

Nêu gương cuối ngày   

- Trò chơi: Làm theo 

người chỉ dẫn 

- Đọc chuyện: Sự 

tích mùa xuân 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày  

- TC:Tùng cheng 

- Cân đo chấm biểu đồ 

tăng trưởng 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày.  

*TCVĐ:Vòng tròn 

tiết tấu 

* Rèn trẻ múa minh 

họa bài: Khúc ca 

bốn mùa 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

T3 

- TC: Chèo thuyền 

- Làm quen bài hát: Cho 

tôi đi làm mưa với 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

- TC: Đồng hồ 

- Làm quen bài hát: 

Khúc ca bốn mùa 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày  

- TC: Làm theo người 

chỉ dẫn 

- Kể chuyện sáng tạo 

theo tranh: Nàng tiên 

bóng đêm 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

- TC: Nhảy sang 

trái, sang phải 

- Cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh chủ đề 

về các hiện tượng tự 

nhiên ( Nguồn 

yotube) 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày  

T4 

- TC: Chèo thuyền 

- Tập yoga phát triển chiều 

cao cho trẻ. 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

- TC: Tạo dáng 

- Dạy trẻ yoga (Tư 

thế cái ghế, con rắn) 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày  

- TC: Tạo dáng 

- Dạy trẻ yoga (Tư thế 

cái ghế, rắn hổ mang) 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

- TC: Nhảy theo tiấu 

tấu 

- Làm cờ cầm tay 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối 

ngày  

T5 

- TC: Nhảy sang trái, sang 

phải 

- Ôn nhận biết thêm bớt 

trong phạm vi 9 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  

*TC: Nhảy theo 

tiếng gõ 

*Bé làm bánh trôi, 

bánh chay 

* Chơi tự chọn 

* NGCN  

*TC:  Nốt nhạc vui vẻ.  

*Làm quen tiếng anh 

về hiện tượng tự nhiên 

- TC: Vũ điệu hóa 

đá. 

- Dạy trẻ kỹ năng 

phòng tránh hỏa 

hoạn 

- Chơi tự chọn 



- Nêu gương cuối 

ngày  

T6 

*TC: Nhảy theo tiếng gõ 

* Đọc truyện cho trẻ 

nghe:Cô mây 

* Chơi tự chọn 

*NGCN - NGCT  

*TC: Ngẫu hứng 

cùng nhạc 

* Đọc truyện trẻ 

nghe: Truyện cổ 

tích: Cóc kiện trời 

* Chơi tự chọn 

* NGCN - NGCT  

*TC: Về đúng vị trí 

*Ngày hội đọc sủa của 

bé 

* Chơi tự chọn 

* NGCN - NGCT  

*TC: Chèo thuyền 

* Mở chủ đề: “Quê 

hương - đất nước - 

Bác Hồ - Trường 

tiểu học” 

* Chơi tự chọn 

* NGCN - NGCT  

Chủ đề - Sự kiện  Một số yếu tố tự nhiện  
Bé với các mùa trong 

năm  
Bé học thời gian  Nguồn nước  

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi B  

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện: Một số yếu tố 

tự nhiên (MT55)  

Trò chuyện: Bé với 

các mùa trong năm 

(MT51)  

Trò chuyện: Bé học 

thời gian (MT55)  

Trò chuyện: Nguồn 

nước (MT55)  

Hoạt động 

học 
T2 

Vận động 

Bò bằng bàn tay bàn chân 

4-5m  

Khám phá 

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng 

Vương 10/3  

Vận động 

Đi trên ghế thể dục 

đầu đội túi cát 

Vận động 

Đi theo đường dích 

dắc 



TC: Kéo co. (MT5)  
 

 TCVĐ: Ném bóng 

vào rổ (MT2)  
 

TC: kéo co (MT3)  
 

T3 

Steam 

Bé học chữ cái g,y (MT72)  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái g, y( 

Cb tâm thế cho trẻ 

vào lớp 1) (MT73)  
 

Steam 

LQCC v, r (MT72)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ bầu trời( Đề tài) 

(MT100)  
 

T4 

Kỹ năng sống 

Dạy trẻ một số kĩ năng 

phòng tránh khi bị bắt cóc  
 

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

của 3 đối tượng 

(MT38)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết các ngày 

trong tuần. (MT43)  
 

Làm quen với toán 

Đếm đến 10, nhận 

biết nhóm có 10 đối 

tượng. Nhận biết số 

10  
 

T5 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát: Mưa 

bóng mây. 

- NDKH:+ NH: Những 

đám mây sẽ kể. 

+ TCÂN: Giọng hát to 

giọng hát nhỏ. (MT101)  
 

Vận động 

Đi- đập và bắt được 

bóng nảy 4-5 lần liên 

tiếp (MT4)  
 

Âm nhạc 

- VĐMH: “Nắng 

sớm”. 

- NDKH: + Nghe hát: 

Mưa rơi( Âm nhạc đa 

văn hóa) 

+ TC: “Hãy làm theo 

tôi”  
 

Âm nhạc 

- NDC: VTTTTC: 

Cho tôi đi làm mưa 

với.( Âm nhạc đa văn 

hóa) 

- NDKH: + Nghe hát: 

Mưa rơi. 

+ TC: Đoán tên bạn 

hát (MT109)  
 

T6 

Làm quen với toán 

Đo dung tích bằng các 

dụng cụ khác nhau. 

Văn học 

Truyện" Sơn tinh thủy 

tinh" (MT68)  

Văn học 

Thơ "Trăng ơi từ đâu 

đến"( Rèn phát âm 

Văn học 

Thơ: Cầu vồng( Rèn 

phát âm chuẩn l/n) 



(MT40)  
 

 chuẩn l/n) (MT62)  
 

 

 

(MT62)  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

* HĐ1:TC: Gió và cây 

* HĐ2:Tìm hiểu về gió 

* HĐ3: Chơi tự do (MT23)  
 

Nghỉ ngày giỗ tổ hùng 

vương 

* HĐ 1:TC: Cáo và 

thỏ 

* HĐ 2:Bé làm gì để 

giữ môi trường tự 

nhiên trong lành 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT54)  
 

* HĐ1:TC: Kéo co 

* HĐ2:Nước đá biến 

đi đâu 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

T3 

* HĐ1:Trò chơi: Chơi đồ 

* HĐ2:Khi có mưa cây sẽ 

như thế nào? 

*HĐ3: Chơi tự do (MT23)  
 

* HĐ1:TC: Thi xem 

ai nhanh 

* HĐ2:Dạo chơi quan 

sát vườn hoa ngũ sắc 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

*HĐ1:Trò chơi: Chìm 

nổi. 

*HĐ2: Thí nghiệm 

vật tan và không tan 

trong nước. 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT24)  
 

*HĐ1:TC: Vắt nước 

chanh  

*HĐ2: Bé pha nước 

chanh( 5E) 

*HĐ3 : Chơi tự do 

(MT24)  
 

T4 

* HĐ1:TC: Sóng biển 

* HĐ2:Nhốt không khí vào 

túi 

*HĐ3: Chơi tự do (MT55)  
 

* HĐ1:TC: Sóng biển 

* HĐ2:Trò chuyện về 

thời tiết mùa hè 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT22)  
 

* HĐ1: Trò chơi: Kéo 

co 

* HĐ2: Làm mũ vua 

Hùng 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1.TC: Thi xem 

ai nhanh 

* HĐ2. Thí nghiệm 

kẹo sắc màu 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT24)  
 

T5 

*HĐ1:TC: Đua thuyền 

* HĐ2:Trò chuyện về một 

số yếu tố tự nhiên 

* HĐ1:TC: Cua cắp 

* HĐ2:Chế tạo bình 

lọc nước mini( 5E) 

 HĐ1:TC: Gieo hạt 

* HĐ2: Giải đố về chủ 

đề 

* HĐ1: TC: Thi bật 

xa 

* HĐ2: Bé làm xe 



* HĐ3: Chơi tự do (MT23)  
 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4:Nêu gương cuối 

ngày 

tăng 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

T6 

* HĐ1:TC: Rồng rắn lên 

mây 

* HĐ2:Bé biết vì sao trời 

sắp mưa? 

* HĐ3: chơi tự do  
 

* HĐ1:TC: Ném 

trúng đích thẳng đứng 

* HĐ2:Sự cần thiết 

của nước, ánh sáng 

với cây xanh 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  
 

* HĐ1:TC: Đi nối 

bàn chân tiến lùi 

* HĐ2:Quan sát bầu 

trời ban ngày và ban 

đêm 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT29)  
 

* HĐ1: Trò chơi:Thổi 

cốc 

* HĐ2:Bé làm gì khi 

xảy ra mâu thuẫn 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: Một số yếu 

tố tự nhiên (MT55)  

Hoạt động góc: Bé 

với các mùa trong 

năm (MT55)  

Hoạt động góc: Bé 

học thời gian (MT55)  

Hoạt động góc: nguồn 

nước (MT54)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT55)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT55)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT9)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT55)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

* HĐ1:TC: Gieo hạt 

* HĐ2: Bé làm bánh trôi, 

bánh chay 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4:Nêu gương cuối 

ngày  
 

Nghỉ ngày giỗ tổ hùng 

vương 

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2: Đọc 

truyện"Thời gian quý 

báu lắm" 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT62)  
 

* HĐ1. Trò chơi: Đua 

thuyền. 

* HĐ2. Làm trong vở 

Bé tập tạo hình bài: 

Vẽ trang phục theo 

mùa theo ý thích. 

* HĐ3. Chơi tự chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày: (MT104)  
 

T3 

* HĐ1:Làm quen bài hát: 

Mưa bóng mây 

* HĐ2:TC: Dự báo thời 

tiết. 

* HĐ1:TC: Chóc cha, 

chóc chách 

* HĐ2:Tìm điểm khác 

nhau giữa 2 bức tranh 

* HĐ1: TC: Gieo hạt  

* HĐ2: Giải đố về 

HTTN 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ1. TC: Nu na nu 

nống. 

* HĐ2: Dạy trẻ kỹ 

năng bảo vệ môi 



* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  
 

ngày và đêm 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4:Nêu gương 

cuối ngày (MT29)  
 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

trường 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  
 

T4 

*HĐ1:Trò chơi: Chìm nổi 

* HĐ2:Kể chuyện theo 

tranh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT68)  
 

* HĐ1. Trò chơi: Đua 

thuyền. 

* HĐ2. Làm trong vở 

Bé tập tạo hình bài: 

Xé, dán mây. 

* HĐ3. Chơi tự chọn. 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày: (MT108)  
 

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh. 

* HĐ2: Bé chọn trang 

phục mùa hè. 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT16)  
 

* HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

* HĐ2: Bé làm gì khi 

bị đuối nước 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT18)  
 

T5 

* HĐ1:TC: Chi chi chành 

chành 

* HĐ2:Ôn số lượng 9 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  
 

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh. 

* HĐ2: Bé làm bánh 

trôi, bánh chay. (Giao 

lưu với lớp 5TC) 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày.  
 

Nghỉ lễ giỗ tổ hùng 

Vương 10/3  
 

* HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

* HĐ2: Nhận biết 

một số nơi nguy hiểm 

Ao, hồ, sông, suối 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT18)  
 

T6 

* HĐ1:TC: Chìm nổi 

* HĐ2:Lao động vệ sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4:Nêu gương cuối 

tuần (MT79)  
 

* HĐ1:TC: Bóng tròn 

to 

* HĐ2:Lao động dọn 

vệ sinh lớp học 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4:Nêu gương 

cuối tuần (MT79)  

*HĐ1:TC: Vỗ cái tay 

lên đi 

*HĐ2: Kỹ năng sơ 

cứu vết thương khi bị 

chảy máu 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

*HĐ 1:TC: Chèo 

thuyền 

*HĐ 2: Bé tập nói 

tiếng anh tên các hiện 

tượng tự nhiên 

*HĐ 3: Chơi tự chọn 

* HĐ 4: Nêu gương 



 cuối ngày - tuần 

(MT80)  
 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT54)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Một số yếu tố tự nhiện  
Bé với các mùa trong 

năm  
Bé học thời gian  Nguồn nước  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỚP 5 tuổi C  

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện CĐ nhánh: 

Một số yếu tố tự nhiện 

(MT55)  

Trò chuyện CĐ 

nhánh: Bé với các 

mùa trong năm 

(MT51)  

Trò chuyện CĐ nhánh: 

Bé học thời gian 

(MT55)  

Trò chuyện CĐ 

nhánh: Nguồn nước 

(MT55)  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

Đi- đập và bắt được bóng 

nảy 4-5 lần liên tiếp 

TCVĐ: Đội nào khéo hơn. 

(MT4)  
 

Nghỉ Giỗ tổ Hùng 

Vương  
 

Vận động 

Đi trên ghế thể dục đầu 

đội túi cát 

TCVĐ: Ném trúng đích. 

(MT2)  
 

Vận động 

Đi theo đường dích 

dắc 

TC: Chuyền bóng qua 

đầu (MT3)  
 

T3 

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu về bão 

(MT23)  

Vận động 

Bò bằng bàn tay bàn 

chân 4-5m .  

Steam 

KPKH: Bé khám phá 

chiếc đồng hồ (MT22)  

Văn học 

Truyện: Giọt nước tý 

xíu (Rèn phát âm 



 - TCVĐ: Kéo co. 

(MT5)  
 

 L/N) (MT56)  
 

T4 

Văn học 

Thơ: Cầu vồng (Rèn phát 

âm chuẩn L/N) (MT62)  
 

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu 

các mùa trong năm 

(MT43)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết thứ tự các 

ngày trong tuần (MT55)  
 

Làm quen với toán 

Trẻ chia 10 đối tượng 

thành 2 phần theo các 

cách khác nhau. 

(MT34)  
 

T5 

Âm nhạc 

- NDTT: DVĐ múa minh 

họa: Cho tôi đi làm mưa 

với. 

- NDKH: Nghe hát “Mưa 

rơi” (Âm nhạc đa văn hóa) 

+ TCAN: Ai nhanh nhất. 

(MT109)  
 

Steam 

LQCC: v, r (MT72)  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái v, r 

(MT73)  
 

Hoạt động tạo hình 

Bé vẽ trời mưa (ĐT) 

(MT108)  
 

T6 

Làm quen với toán 

Đo dung tích bằng các 

dụng cụ khác nhau 

(MT40)  
 

Làm quen với toán 

Thêm bớt, so sánh 

trong phạm vi 10 

(MT33)  
 

Âm nhạc 

- NDC: DH: Đếm sao 

- NDKH: NH: Mùa hạ 

và những chùm hoa 

nắng 

+ TC: Hãy bắt chước 

(MT101)  
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề (MT101)  
 

Hoạt động 

ngoài trời 
T2 

*HĐ1: TC: Gió và cây 

*HĐ2: Bé tìm hiểu về gió 

Nghỉ Giỗ tổ Hùng 

Vương  

*HĐ1: TC: Cua cắp 

*HĐ2: Xếp hạt gấc 

*HĐ1: TC: Chìm nổi 

*HĐ2: Quan sát hiện 



*HĐ3: Chơi tự do (MT79)  
 

 thành mặt trăng, mặt trời 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

tượng nổi bong bóng 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

T3 

*HĐ1: TC: Rồng rắn 

*HĐ2: Vì sao trời sắp 

mưa? 

*HĐ3: Chơi tự do (MT54)  
 

*HĐ1: TC: Sóng 

biển 

*HĐ2: Trò chuyện 

về thời tiết khi giao 

mùa. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT16)  
 

* HĐ1: TC: Sóng biển 

* HĐ2: Nhốt không khí 

vào túi 

* HĐ3:Chơi tự do 

(MT23)  
 

*HĐ1: TC: Chuyển 

trứng 

*HĐ2: Thí nghiệm 

Trứng chìm - Trứng 

nổi (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT22)  
 

T4 

*HĐ1: TC: Cua cắp 

*HĐ2: Chế tạo bình lọc 

nước mini (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do (MT24)  
 

*HĐ1: TC: Chìm 

nổi. 

*HĐ2: Nước đá biến 

đi đâu. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

*HĐ1: TC: Trời nắng 

trời mưa. 

*HĐ2: Trò chuyện về 

thời gian của bé. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Tìm kho 

báu. 

*HĐ2: Trò chuyện về 

những nơi nguy hiểm. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT18)  
 

T5 

*HĐ1: TC: Ai nhanh hơn 

*HĐ2: Bàn tay trong nước. 

*HĐ3: Chơi tự do (MT23)  
 

*HĐ1: TC: Trời 

nắng trời mưa 

*HĐ2: Bé vẽ mưa. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  
 

*HĐ1: TC: Chơi đồ. 

*HĐ2: Ôn chữ cái b, d, 

đ 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT72)  
 

*HĐ1: TC: Chìm nổi. 

*HĐ2: Trò chuyện 

với trẻ về việc tiết 

kiệm nước. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  
 

T6 

*HĐ1: TC: Chìm nổi 

*HĐ2: Thí nghiệm vật tan 

và không tan trong nước 

*HĐ3: Chơi tự do. 

*HĐ1: TC: Làm 

theo yêu cầu 

*HĐ2: Thí nghiệm 

“Câu đá” 

* HĐ1: TC: Đua rết. 

* HĐ2: Quan sát cát 

dưới kính lúp. 

* HĐ3: Chơi tự do. 

*HĐ1: TC: Chuyển 

phấn 

*HĐ2: Bé chơi với 

phấn 



(MT24)  
 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

(MT23)  
 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: CĐ nhánh: 

Một số yếu tố tự nhiện 

(MT55)  

Hoạt động góc: CĐ 

nhánh: Bé với các 

mùa trong năm 

(MT55)  

Hoạt động góc: CĐ 

nhánh: Bé học thời gian 

(MT55)  

Hoạt động góc: CĐ 

nhánh: Nguồn nước 

(MT54)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT16)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT16)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

*HĐ1: TC: Tập tầm vông 

*HĐ2: Bé làm bánh trôi, 

bánh chay 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  
 

Nghỉ Giỗ tổ Hùng 

Vương  
 

*HĐ1: TC: Kéo cưa lừa 

sẻ 

*HĐ2: Bé làm lịch tuần 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ2: Làm quen bài 

hát: What the weather 

like song 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

T3 

*HĐ1: TC: Nhảy lò cò 

*HĐ2: Bé sao chép tên 

mình 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT73)  
 

*HĐ1: Trò chơi: 

Mưa to, mưa nhỏ. 

*HĐ2: Ôn số 7, 8, 9. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Nhảy vào 

nhảy ra 

*HĐ2: Tìm điểm khác 

nhau giữa 2 bức tranh 

ngày và đêm 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT23)  
 

*HĐ1: TC: Ngẫu 

hứng theo nhạc. 

*HĐ2: Làm trong vở 

BLQVT qua con số: 

Sắp xếp theo quy tắc 

(trang 29). 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT38)  
 

T4 
*HĐ1: TC: Trời nắng trời 

mưa 

*HĐ1: TC: Sóng 

biển 

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 



*HĐ2: Làm trong vở tạo 

hình: Xé, dán mây (Trang 

29) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  
 

*HĐ2: Làm sách số 

về các mùa trong 

năm 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT80)  
 

* HĐ2: Đọc truyện: 

"Thời gian quý báu lắm" 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  
 

*HĐ2: Bé làm gì khi 

bị đuối nước 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

T5 

*HĐ1: TC: Nhảy qua suối 

*HĐ2: Giải đố về HTTN 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày. (MT62)  
 

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Đọc bài đồng 

dao: Nắng (Rèn phát 

âm chuẩn phụ âm 

l/n) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT62)  
 

*HĐ1: TC: Dung dăng 

dung dẻ 

*HĐ2: Cô cùng trẻ cân, 

đo 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT9)  
 

*HĐ1: TC: Mưa to, 

mưa nhỏ 

*HĐ2: Bé tập đóng 

kịch: Giọt nước tí xíu 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT68)  
 

T6 

*HĐ1: TC: Kéo cưa lừa xẻ 

*HĐ2: Lao động vệ sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Đu quay 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh  

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT55)  
 

* HĐ1: TC: Đu quay 

* HĐ2: Lao động dọn vệ 

sinh lớp học. 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Nhảy qua 

suối 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối tuần 

(MT55)  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỚP 5 tuổi D  

 

Thời gian/hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 



Từ 31/03 đến 04/04 Từ 07/04 đến 11/04 Từ 14/04 đến 18/04 Từ 21/04 đến 25/04 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện( Chủ đề 

nhánh: một số yếu tố tự 

nhiên) (MT55)  

Trò chuyện:(chủ đề 

nhánh: bé với các mùa 

trong năm) (MT51)  

Trò chuyện: ( chủ đề 

nhánh: Bé học thời gian) 

(MT55)  

Trò chuyện: ( chủ đề 

nhánh: nguồn nước) 

(MT55)  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

- TDKN: Đi trên ghế thể 

dục đầu đội túi cát 

- TCVĐ: Chèo thuyền 

(MT2)  
 

Vận động 

* TDKN: Bò bằng 

bàn tay và bàn chân 

4m-5m 

* TCVĐ: Nhảy vào 

nhảy ra (MT5)  
 

Vận động 

TDKN: Đi, đập và bắt 

được bóng nảy 4-5 lần 

liên tiếp 

TCVĐ: Tín hiệu (MT4)  
 

Vận động 

- TDKN: Đi theo 

đường dích dắc 

- TCVĐ: Ném bóng 

vào rổ (MT3)  
 

T3 

Âm nhạc 

- NDTT; DVĐ múa 

minh họa: Cho tôi đi 

làm mưa với. 

- NDKH: Nghe hát 

“Mưa rơi” (Âm nhạc đa 

văn hóa) 

- TCAN: Ai nhanh nhất. 

(MT109)  
 

Văn học 

Thơ: Cầu vồng 

(MT62)  
 

Làm quen chữ viết 

LQCC: m, l, n( rèn phát 

âm chuẩn L/N cho trẻ) 

(MT72)  
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt cuối chủ 

đề: Hát với thiên 

nhiên (MT101)  
 

T4 

Văn học 

Truyện: Sơn Tinh Thủy 

Tinh( lồng ghép chuyên 

đề rèn phát âm chuẩn 

phụ âm L/N) (MT56)  

Làm quen với toán 

Đo dung tích các vật, 

so sánh diễn đạt kết 

quả đo (MT40)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết các ngày 

trong tuần (MT43)  
 

Làm quen với toán 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 10 (MT34)  
 



 

T5 

Steam 

LQVT: Sắp xếp theo 

quy tắc 3 - 2 - 1 (MT38)  
 

Khám phá 

Khám phá về gió 

(MT18)  
 

Hoạt động tạo hình 

Bé tạo mặt trời, mặt 

trăng và các vì sao( ĐT) 

(MT108)  
 

Steam 

Làm quen chữ cái v, 

r (MT72)  
 

T6 

Khám phá 

Bé dùng và bảo vệ 

nguồn nước sạch như 

thế nào? (MT23)  
 

Âm nhạc 

+ NDTT :Vận động 

theo nhạc: Tia nắng 

hạt mưa 

+ NDKH: +Nghe hát: 

Khúc ca bốn mùa 

+TCÂN:Ô cửa bí mật 

(MT101)  
 

Khám phá 

KPKH: Khám phá chiếc 

đồng hồ treo tường 

(MT22)  
 

Steam 

Chế tạo hỗn hợp tẩy 

da chết (MT24)  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

*HĐ1: TC: Nhặt lá 

*HĐ2:Vận động bàn tay 

trong nước. 

*HĐ 3: Chơi tự do 

(MT23)  
 

* HĐ1:TC: Trời nắng, 

trời mưa 

* HĐ2: Bé tập làm 

mưa. 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT23)  
 

* HĐ1: Trò chơi: Nhảy 

qua suối. 

* HĐ2: Trò chuyện về 

dịch bệnh trong mùa hè 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT16)  
 

* HĐ1: TC: Gió và 

cây 

* HĐ2: Bé tìm hiểu 

về gió 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT22)  
 

T3 

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ2: Sắc màu vui 

nhộn 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

* HĐ1: Trò chơi: Bốn 

mùa 

* HĐ2: Trò chuyện về 

thời tiết mùa hè. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

* HĐ1: TC: Kéo co 

* HĐ2: Bé làm gì khi 

xảy ra mâu thuẫn. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT56)  
 

* HĐ1: Trò chuyện 

về một số HTTN 

* HĐ2: TC: Kéo co 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 



T4 

* HĐ1:TC:Trời nắng 

trời mưa  

* HĐ2: Cùng xây lâu 

đài cát.  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  
 

* HĐ1: TC:Bóng tròn 

to 

* HĐ2: Sự cần thiết 

của nước, ánh sáng 

với cây xanh 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT22)  
 

* HĐ1: TC: Trời nắng 

trời mưa 

* HĐ2: Bé tập ứng xử 

phù hợp với hoàn cảnh 

* HĐ3:Chơi tự do: 

(MT56)  
 

* HĐ1: TC: Chơi đồ 

* HĐ2: Khi có mưa 

cây cối sẽ như thế 

nào? 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT22)  
 

T5 

*HĐ1:Trò chơi : Chìm 

nổi. 

*HĐ 2:Thí nghiệm vật 

tan và không tan trong 

nước. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT24)  
 

* HĐ1: Giao lưu với 

lớp 5TE: Biểu diễn 

bài dân vũ: " Một 

vòng Việt Nam" 

* HĐ2: Trò chơi: Kẹp 

bóng 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

* HĐ1: Trò chơi: Trời 

nắng trời mưa 

* HĐ: Trò chuyện về 

thời gian của bé:  

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT55)  
 

* HĐ1:TC: Rồng 

rắn lên mây 

* HĐ2: Bé biết vì 

sao trời sắp mưa 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

T6 

*HĐ1: Trò chơi: 

Chuyển sỏi 

*HĐ2:Bé chơi với sỏi. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

*HĐ1.Trò chơi vận 

động: Chuyền ống 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Chiếc tăm thần kì (5e) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

* HĐ1: TC"Chơi đồ". 

* HĐ2:Các thời điểm 

trong ngày: 

* HĐ3:Chơi tự do:  
 

* HĐ1: TC: Sóng 

biển 

* HĐ2: Nhốt không 

khí vào túi 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc( Chủ đề 

nhánh: một số yếu tố tự 

nhiên) (MT55)  

Hoạt động góc(chủ đề 

nhánh: bé vơi các mùa 

trong năm) (MT54)  

Hoạt động góc:( chủ đề 

nhánh: Bé học thời gian) 

(MT55)  

Hoạt động góc: ( 

chủ đề nhánh: nguồn 

nước) (MT55)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT9)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT54)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT79)  

Hoạt động T2 *HĐ1: TC: Tập tầm *HĐ1:TC:Mưa to, * HĐ1: TC: Lộn cầu * HĐ1: TC: Nghe 



chiều vông 

*HĐ2: Bé làm bánh trôi, 

bánh chay 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  
 

mưa nhỏ 

*HĐ2: Bé tập đóng 

kịch: Giọt nước tí xíu 

*HĐ3: Chơi tự chọn  

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT56)  
 

vồng 

* HĐ2: Đọc 

truyện"Thời gian quý 

báu lắm" 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  
 

hát nhảy vào vòng 

* HĐ2: Nghe các 

bài hát trong chủ đề. 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT101)  
 

T3 

* HĐ1: T/C: Sóng biển 

* HĐ2: Rèn kĩ năng 

VTTTTPH cho tôi đi 

làm mưa với 

* HĐ3: Cho trẻ chơi tự 

chọn  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT101)  
 

* HĐ1:TC: Sóng biển 

* HĐ2: Làm sách số 

về các mùa trong năm 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT80)  
 

- TC: Nhảy sang trái, 

sang phải 

- Cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh chủ đề về các 

hiện tượng tự nhiên ( 

Nguồn yotube) 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương cuối ngày  
 

* HĐ1. TC: Trời 

nắng trời mưa 

* HĐ2. Cắt lá cây 

thành mặt trời, mặt 

trăng và những đám 

mây 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT104)  
 

T4 

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2: Xem tranh ảnh 

về 1 số yếu tố tự nhiên 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  
 

*HĐ1: T/C :Nhảy vào 

nhảy ra 

*HĐ2: Làm quen bài 

đồng dao: Ông giẳng, 

ông giăng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT62)  
 

* HĐ1: TC: Kéo cưa lừa 

sẻ 

* HĐ2: Bé làm lịch tuần 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT43)  
 

* HĐ1: TC: Rồng 

rắn lên mây 

* HĐ2: Trẻ kể 

chuyện theo tranh 

câu chuyện: Sơn 

tinh thủy tinh . 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT68)  
 

T5 * HĐ1: TC:Bóng tròn to * HĐ1: TC: Lộn cầu * HĐ1: TC: Gieo hạt  * HĐ1: TC: Mưa to 



* HĐ2: Bé với một số từ 

trái nghĩa. 

* HĐ3: Cho trẻ chơi tự 

chọn  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  
 

vồng 

* HĐ2: Bé làm bánh 

trôi, bánh chay 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

* HĐ2: Giải đố về 

HTTN 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  
 

mưa nhỏ 

* HĐ2: Mở chủ đề 

"Quê hương - ĐN- 

Bác Hồ". 

* HĐ3:Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT56)  
 

T6 

* HĐ1: TC: Nhảy qua 

suối 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần (MT55)  
 

* HĐ1: Trò chơi: 

Mưa to, mưa nhỏ 

* HĐ2: Bé tạo đồng 

hồ từ lá chuối 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần: 

(MT23)  
 

* HĐ1: TC: Trời nắng 

trời mưa 

* HĐ2: Tìm sự khác 

nhau giữa 2 bức tranh 

ngày và đêm. 

* HĐ3: Chơi tự chọn: 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần (MT22)  
 

* HĐ1:- TC: Vũ 

điệu hóa đá. 

* HĐ2: - Dạy trẻ kỹ 

năng phòng tránh 

hỏa hoạn 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT54)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Một số yếu tố tự nhiện  
Bé với các mùa trong 

năm  
Bé học thời gian  Nguồn nước  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi E  

Tên giáo viên: Lớp 5 tuổi E  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT54)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT16)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện Trò chuyện (Một số yếu Trò chuyện (Bé với Trò chuyện (Bé học thời Trò chuyện(Nguồn 



tố tự nhiện) (MT55)  các mùa trong năm) 

(MT51)  

gian) (MT55)  nước) (MT55)  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 4m-5m 

TCVĐ: Chuyền bóng 

(MT5)  
 

Vận động 

TD: Đi theo đường 

dích dắc 

Trò chơi: Kéo co 

(MT3)  
 

Vận động 

Thể dục: Đi trên ghế thể 

dục đầu đội túi cát 

TCVĐ: Ném trúng đích 

(MT2)  
 

Vận động 

Đi- đập và bắt được 

bóng nảy 4-5 lần liên 

tiếp 

TCVĐ: Đội nào giỏi 

(MT4)  
 

T3 

Làm quen với toán 

Đo dung tích các vật, so 

sánh diễn đạt kết quả đo 

(MT40)  
 

Steam 

LQCC: g,y (MT72)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết các ngày 

trong tuần (MT55)  
 

Steam 

Sắp xếp theo quy tắc 

3 - 2 - 1 (MT38)  
 

T4 

Văn học 

Thơ: Cầu vồng (MT62)  
 

Làm quen với toán 

Đếm đến 10, tạo 

nhóm có 10 đối 

tượng, nhận biết chữ 

số 10 (MT55)  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái g,y 

(MT73)  
 

Văn học 

Truyện: Giọt nước tý 

xíu (Rèn phát âm 

L/N) (MT56)  
 

T5 

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu về 

bão (MT18)  
 

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu 

các mùa trong năm 

(MT43)  
 

Âm nhạc 

- NDC: DH: Đếm sao 

- NDKH: NH: Mùa hạ 

và những chùm hoa 

nắng 

- TC: Hãy bắt chước  
 

Steam 

LQCC v, r (MT72)  
 



T6 

Âm nhạc 

- NDTT; DVĐ múa 

minh họa: Cho tôi đi 

làm mưa với. 

- NDKH: Nghe hát 

“Mưa rơi” (Âm nhạc đa 

văn hóa) 

- TCAN: Ai nhanh nhất. 

(MT109)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ các mùa trong 

năm ( Đề tài) 

(MT104)  
 

Văn học 

Thơ "Trăng ơi từ đâu 

đến" (MT62)  
 

Hoạt động tạo hình 

Bé vẽ trời mưa (ĐT) 

(MT108)  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

*HĐ1: TC: Ai thông 

minh 

*HĐ2: Thí nghiệm: Kẹo 

dẻo nhảy múa 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

NGHỈ GIỖ TỔ 

HÙNG VƯƠNG  
 

*HĐ1. Trò chơi: Bật qua 

suối 

*HĐ2. Xé lá thành mặt 

trời, mặt trăng, sao 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT100)  
 

* HĐ1. Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2. Đường, muối, 

cát chất nào tan trong 

nước 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT29)  
 

T3 

* HĐ1: TC:Gió và cây 

* HĐ2 : Tìm hiểu về gió 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT79)  
 

*HĐ1.Trò chơi vận 

động: Chuyền ống 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Chiếc tăm thần kì 

(5E) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

*HĐ1: Trò chuyện về 

thời gian của bé 

*HĐ2: Trò chơi: Trời 

nắng trời mưa 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT8)  
 

* HĐ1: TC: Chìm nổi 

* HĐ2: Quan sát hiện 

tượng nổi bong bóng 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

T4 

* HĐ1: TC: Rồng rắn 

lên mây 

* HĐ2: Vì sao trời sắp 

* HĐ1: TC: Kéo co 

* HĐ2: Quan sát bầu 

trời 

*HĐ1: Trò chơi: Cua 

cắp 

*HĐ2: Xếp hạt gấc 

* HĐ1: Bé với chong 

chóng 

* HĐ2: TC: Bánh xe 



mưa? 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  
 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT29)  
 

thành mặt trăng, mặt trời 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT80)  
 

quay 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

T5 

* HĐ1: Trò chuyện về 

một số HT tự nhiên 

* HĐ2: TC: Kéo co 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  
 

* HĐ1: TC: Đôi chân 

khéo léo 

* HĐ2: Thí nghiệm 

“Núi lửa phun trào”  

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

* HĐ1: TC: Sóng biển 

* HĐ2: Nhốt không khí 

vào túi 

* HĐ3:Chơi tự do 

(MT23)  
 

* HĐ1: TC: Sóng 

biển 

* HĐ2: Lốc xoáy mi 

ni 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

T6 

* HĐ1:TC: Cua cắp 

* HĐ2:Chế tạo bình lọc 

nước mini( 5E) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

* HĐ1: Trò chơi: Soi 

gương 

* HĐ2: Trò chuyện về 

dịch bệnh trong thời 

tiết giao mùa 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT16)  
 

* HĐ1: TC: Chìm nổi 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Đường, muối, cát chất 

nào tan trong nước( 5E) 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT24)  
 

*HĐ1: TC: Chuyển 

trứng 

*HĐ2: Thí nghiệm 

Trứng chìm - Trứng 

nổi (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT22)  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc (Một số 

yếu tố tự nhiên) (MT55)  

Hoạt động góc (Bé 

với các mùa trong 

năm) (MT54)  

Hoạt động góc (Bé học 

thời gian) (MT55)  

Hoạt động góc 

(Nguồn nước)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ,ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ,ngủ, vệ 

sinh (MT54)  

Hoạt động ăn ,ngủ, vệ 

sinh (MT54)  

Hoạt động 

chiều 
T2 

*HĐ1:TC: Rồng rắn 

*HĐ2. Bé làm bánh trôi, 

bánh chay 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

NGHỈ GIỖ TỔ 

HÙNG VƯƠNG  
 

*HĐ1: TC: Dung dăng 

dung dẻ 

*HĐ2: Cô cùng trẻ cân, 

đo 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

* HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

* HĐ2: Bé làm gì khi 

bị đuối nước 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 



 ngày (MT9)  
 

cuối ngày (MT54)  
 

T3 

* HĐ1. Trò chơi: Đua 

thuyền 

* HĐ2. Làm trong vở 

Bé tập tạo hình bài: Xé, 

dán mây 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  
 

* HĐ1: TC: Nhảy lò 

cò 

* HĐ2: Bé sao chép 

tên mình 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT73)  
 

* HĐ1: TC: Gieo hạt 

* HĐ2: Giải đố về 

HTTN 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT54)  
 

*HĐ1: Trò chơi: Mưa 

to, mưa nhỏ 

*HĐ2: Bé tập đóng 

kịch: Giọt nước tí xíu 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT68)  
 

T4 

*HĐ1: Trò chơi: Lộn 

cầu vồng 

*HĐ2: Làm trong vở 

LQVT: Đo dung tích 

*HĐ3:Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT40)  
 

* HĐ1: Trò chơi: 

Mưa to, mưa nhỏ 

* HĐ2: Bé tạo đồng 

hồ từ lá chuối 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nếu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Chuyển 

trứng 

*HĐ2: Bé làm bánh 

bông lan (Rèn phát âm 

L/N) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ2: Làm quen bài 

hát: ABC song 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

T5 

*HĐ1: TC: Mưa to mưa 

nhỏ 

*HĐ2: Bé sẽ làm gì khi 

gặp nguy hiểm 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  
 

* HĐ1: TC: Sóng 

biển 

* HĐ2: Làm trong vở 

BLQVT: So sánh số 

lượng trong phạm vi 

10 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT33)  
 

*HĐ1: T/C: Nhảy vào 

nhảy ra 

*HĐ2: Tìm điểm khác 

nhau giữa 2 bức tranh 

ngày và đêm 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT23)  
 

*HĐ1: Trò chơi: Lộn 

cầu vồng 

*HĐ2: Làm trong vở 

LQVT: Tách gộp 

trong phạm vi 10 

*HĐ3:Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT34)  
 



T6 

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần (MT54)  
 

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng. 

* HĐ2: Rèn kỹ năng 

biểu diễn cho trẻ 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối tuần (MT55)  
 

* HĐ 1: TC: Thi xem ai 

nhanh 

* HĐ 2: Bé làm nước ép 

lựu (Rèn phát âm L/N) 

* HĐ 3: Chơi tụ chọn 

* HĐ 4: Nêu guương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT16)  
 

* HĐ1: TC: Nhảy qua 

suối 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT55)  
 

 


